
Tổng số Nam Nữ Thành thị Nông thôn Tổng số Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Tổng số 1.524.772 758.397 766.375 276.688 1.248.084 1.538.242 767.981 770.261 276.347 1.261.895

1 TP Việt Trì 215.274 105.803 109.471 143.032 72.242 216.638 106.118 110.520 144.556 72.082

2 TX Phú Thọ 74.626 34.900 39.726 29.254 45.372 73.907 36.324 37.583 27.895 46.012

3 Đoan Hùng 121.019 60.034 60.985 6.997 114.022 122.340 60.769 61.571 7.060 115.280

4 Hạ Hòa 121.558 60.888 60.670 9.676 111.882 123.163 61.361 61.802 9.745 113.418

5 Thanh Ba 124.771 62.227 62.544 9.285 115.486 126.154 63.615 62.539 9.153 117.001

6 Phù Ninh 109.514 54.722 54.792 17.023 92.491 111.106 55.574 55.532 17.214 93.892

7 Yên Lập 96.025 48.378 47.647 8.092 87.933 96.512 48.476 48.036 8.233 88.279

8 Cẩm Khê 148.670 74.753 73.917 6.784 141.886 149.469 75.115 74.354 6.854 142.615

9 Tam Nông 90.063 45.216 44.847 5.106 84.957 90.971 45.535 45.436 4.852 86.119

10 Lâm Thao 112.187 55.710 56.477 18.863 93.324 113.851 56.454 57.397 18.857 94.994

11 Thanh Sơn 136.010 68.237 67.773 16.176 119.834 136.549 68.711 67.838 15.426 121.123

12 Thanh Thủy 89.259 44.604 44.655 6.400 82.859 91.072 46.243 44.829 6.502 84.570

13 Tân Sơn 85.796 42.925 42.871 0 85.796 86.510 43.686 42.824 0 86.510

STT Đơn vị
Dân số đăng ký hộ khẩu 01/01/2018 Dân số đăng ký hộ khẩu 01/01/2019 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

BÁO CÁO DÂN SỐ 

ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2018 -2019

Đơn vị tính: Người



STT Đơn vị

Tổng số Nam Nữ Thành thị Nông thôn Tổng số Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Tổng số 1.392.885 687.129 705.756 262.463 1.130.422 1.404.152 692.786 711.366 268.243 1.135.909

1 TP Việt Trì 199.205 95.739 103.466 135.367 63.838 202.150 97.185 104.965 135.623 66.527

2 TX Phú Thọ 71.980 35.020 36.960 29.380 42.600 72.200 35.090 37.110 30.318 41.882

3 Đoan Hùng 109.360 54.356 55.004 7.264 102.097 110.500 55.000 55.500 7.635 102.865

4 Hạ Hòa 108.889 53.820 55.069 8.234 100.655 109.400 54.081 55.319 8.262 101.138

5 Thanh Ba 113.152 55.860 57.292 9.020 104.132 113.402 56.228 57.174 9.834 103.568

6 Phù Ninh 99.504 48.797 50.707 16.021 83.483 100.304 49.247 51.057 16.564 83.740

7 Yên Lập 87.800 43.585 44.215 7.707 80.093 88.250 43.785 44.465 8.472 79.778

8 Cẩm Khê 134.815 67.402 67.413 6.256 128.559 135.180 67.584 67.596 6.636 128.544

9 Tam Nông 79.252 39.169 40.083 4.268 74.984 80.602 39.919 40.683 4.516 76.086

10 Lâm Thao 104.503 51.726 52.777 18.887 85.616 104.828 51.851 52.977 19.222 85.606

11 Thanh Sơn 124.605 62.121 62.484 14.696 109.909 126.485 63.001 63.484 15.606 110.879

12 Thanh Thủy 78.616 38.952 39.664 5.364 73.252 79.143 39.229 39.914 5.555 73.588

13 Tân Sơn 81.204 40.582 40.622 0 81.204 81.708 40.586 41.122 0 81.708

Dân số trung bình 2017 Sơ bộ dân số trung bình 2018

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

BÁO CÁO DÂN SỐ 

 DÂN SỐ TRUNG BÌNH TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017 SƠ BỘ NĂM 2018

Đơn vị tính: Người


